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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 9 năm 2018


TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành 
mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030; 

Xét Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV đã được HĐND huyện Long Thành thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/9/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4480/TTr-SXD ngày 24/9/2018 và Chủ tịch UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 21/9/2018 về việc thẩm tra Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV;
Để có cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận loại đô thị, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV (đính kèm thuyết minh) với các nội dung chính như sau:

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Huyện Long Thành nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Đồng Nai; thị trấn Long Thành là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ của huyện Long Thành. Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành, huyện Long Thành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/10/2016; Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng bao gồm thị trấn hiện hữu và một phần các xã lân cận (một phần xã An Phước với diện tích khoảng 442,0 ha, một phần xã Long Đức với diện tích khoảng 216,0 ha, một phần xã Lộc An với diện tích khoảng 70,5 ha, một phần xã Long An với diện tích khoảng 86,0 ha), đồng thời đô thị Long Thành được quy hoạch theo chỉ tiêu của đô thị loại IV giai đoạn đến năm 2020 và tiến tới đô thị loại III giai đoạn đến năm 2030.

Trong những năm qua, huyện Long Thành nói chung, thị trấn Long Thành và khu vực mở rộng nói riêng đã hoàn thiện hạ tầng đô thị, nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống người dân, đổi mới diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. 

Việc công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở để thị trấn và huyện Long Thành tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt và thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, của huyện Long Thành và phù hợp với Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia và chủ trương của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, làm tiền đề để thành lập thị xã Long Thành.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định: “Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận đô thị loại III và loại IV” và Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 quy định: “Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III và loại IV”. Vì vậy, để có cơ sở trình Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận loại đô thị, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV là cần thiết, đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển của thị trấn Long Thành.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Các tiêu chí, tiêu chuẩn và tính điểm đánh giá phân loại đô thị
Trên cơ sở cách tính điểm đánh giá phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV với 05 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

1.1. Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt 19,5/20 điểm).

1.1.1. Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò: Đạt 4,5/5,0 điểm.

a) Vị trí của đô thị: Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng nằm ở trung tâm huyện Long Thành, tiếp giáp QL 51A và 51B từ thành phố Biên Hòa đi Vũng Tàu; cách Thành phố Hồ Chí Minh 60 km; cách thành phố Biên Hòa 33 km; cách thành phố Vũng Tàu 60 km.

Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng có vị trí thuộc khu vực trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cạnh trung tâm lớn của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, cách không xa các cảng lớn về đường biển, cùng với các tuyến giao thông huyết mạch của vùng, các công trình trọng điểm sẽ được xây dựng như Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai sẽ tạo cho Long Thành có lợi thế về mở rộng giao lưu, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết với các khu vực khác trong vùng và các huyện khác trong Tỉnh.

b) Tính chất, vai trò của đô thị: Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ của huyện Long Thành;

- Là khu vực trung tâm vùng tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị - dịch vụ của tỉnh Đồng Nai;

- Là trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học, trung tâm công nghiệp công nghệ cao;

- Là trung tâm của vùng huyện Long Thành định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 và đạt đô thị loại III cho giai đoạn 2020 - 2030;

- Là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không của vùng.

1.1.2. Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: Đạt 15/15 điểm.

- Cân đối thu chi ngân sách (quy định đủ hoặc dư): Cân đối dư. Đạt 2/2 điểm.

- Thu nhập bình quân đầu người (quy định từ 0,7 - 1,05 lần): Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt  65,0 triệu đồng, so với cả nước vượt trên 1,21 lần. Đạt 3,0/3,0 điểm.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng tăng 16,28%; thương mại - dịch vụ tăng 18,21%; nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,81%. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Đánh giá đạt 3,0/3,0 điểm.
- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (quy định > 6%): Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2015 - 2016 - 2017 là 15,93%. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ các hộ nghèo (quy định < 7 - 9%): Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị trấn Long Thành mở rộng năm 2017: 0,77%. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Mức tăng dân số hàng năm (quy định 1,0 - 1,4%): Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học năm 2017 là 4,03%. Đạt 3,0/3,0 điểm.

1.2. Tiêu chí 2: Quy mô dân số (đạt 7,52/8,0 điểm).

1.2.1. Dân số toàn đô thị (quy định 50.000 - 100.000 người): Đạt 1,52/2 điểm.

Dân số thường trú Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng năm 2017 là: 49.714 người, dân số quy đổi từ tạm trú năm 2017 là 2.382 người. Tổng cộng dân số Khu vực thị trấn Long Thành năm 2017 là 52.096 người. So với tiêu chuẩn của đô thị loại IV là từ 50.000 - 100.000 người. Đạt trên mức tối thiểu 50.000 người theo quy định.  
1.2.2. Dân số khu vực nội thành, nội thị (quy định 20.000 - 50.000 người): 6,0/6,0 điểm.

Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng không có ngoại thị, tổng dân số nội thị là 52.096 người, yêu cầu chỉ tiêu đô thị loại IV từ 20.000 - 50.000 người; đánh giá đạt 6,0/6,0 điểm.

1.3. Tiêu chí 3: Mật độ dân số đô thị (đạt 6,0/6,0 điểm).
1.3.1. Mật độ dân số toàn đô thị (quy định 1.200 - 1.400 người/km²): Đạt 1,5/1,5 điểm.
- Dân số Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng năm 2017 là: 52.096 người, tổng diện tích đất tự nhiên là 17,43 km², trong đó, diện tích đất xây dựng (đất dân dụng) trong khu vực nội thị, không bao gồm các diện tích tự nhiên như mặt nước, không gian xanh và các khu vực không được xây dựng là: 6,387 km².

Mật độ dân số toàn đô thị đạt: 2.989 người/km².
1.3.2. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (quy định 4.000 - 6.000 người/km²): Đạt 4,5/4,5 điểm. 
Mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị: 8.157 người/km². 
1.4. Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (đạt 6,0/6,0 điểm)

1.4.1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (quy định từ 55 - ≥ 65%): Đạt 1,5/1,5 điểm
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thị trấn Long Thành mở rộng năm 2017: 85,1%.

1.4.2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (quy định từ 70 - 80%): Đạt 4,5/4,5 điểm.
- Do không có ngoại thị nên tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt trên 85,1%.
1.5. Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. (đạt 54,89/60 điểm)

1.5.A. Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thị (đạt 42,89/48 điểm)

1.5.1. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội (đạt 8,36/10 điểm)

1.5.1.1. Các tiêu chuẩn về nhà ở: Đạt 0,8/2,0 điểm.

- Diện tích sàn nhà ở bình quân (quy định từ 26,5 - ≥ 29 m² sàn/người): Diện tích sàn bình quân đầu người trong nội thị đạt: 698.475 m2 sàn/52.096 người, đạt 13,4 m2 sàn/người. Chưa đạt 0,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố (quy định từ 85 - > 90%): Tổng số nhà ở toàn thị trấn tính đến cuối năm 2017 là 10.110 căn, trong đó 8.693 căn là nhà kiên cố và bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 86,0%. Đạt 0,8/1,0 điểm.

1.5.1.2. Các tiêu chuẩn về công trình công cộng: Đạt 7,56/8,0 điểm.

- Đất dân dụng (quy định từ 61 - 78 m²/người): Tiêu chuẩn đất dân dụng đạt: (3.839.900 m2/52.096 người, đạt 73,7 m2/người). Đạt 0,94/1,0 điểm.

- Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng đô thị (quy định từ 3 - 4 m²/người): Đất công trình công cộng đô thị hiện nay là 300.806 m², bình quân đạt: 300.806 m2/52.096 người, đạt 5,77 m2/người. Đạt 1,0/1,0 điểm.
- Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở (quy định từ 1 - 1,5 m²/người): Diện tích đất công trình công cộng cấp khu ở hiện có 144.604 m², bình quân đạt  144.604 m2/52.096 người, đạt 2,78 m2/người. Đạt 1,0/1,0 điểm.
- Các cơ sở y tế cấp đô thị (quy định từ 2,4 - 2,8 giường/1.000 dân): Các cơ sở y tế trên địa bàn có Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (quy mô 500 giường), Trung tâm y tế huyện, trạm y tế thị trấn Long Thành (quy mô 05 giường), Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình, các cơ sở y tế ngoài công lập; tổng số giường cấp đô thị là 500 giường. Bình quân số lượng giường bệnh trên dân số đô thị là 500*1000/52.096 người, đạt 9,6 giường/1.000 người. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Cơ sở giáo dục - đào tạo (quy định từ 02 - 04 cơ sở): Trên địa bàn có 06 cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị, bao gồm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trường THPT Long Thành, Trường THCS - THPT Trí Thức, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Công trình văn hóa cấp đô thị (quy định từ 02 - 04 công trình): Trên địa bàn hiện có 02 công trình văn hóa cấp đô thị gồm: Nhà thiếu nhi huyện Long Thành, diện tích 19.125 m2 tại Khu Phước Hải - thị trấn Long Thành; Trung tâm Văn hóa, thông tin - Thể thao huyện Long Thành có diện tích 54.865 m2 thuộc ấp 3 - xã An Phước. Đạt 0,75/1,0 điểm.

- Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (quy định từ 02 - 03 cơ sở): Trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng hiện có 04 công trình cấp đô thị gồm: Nhà thi đấu đa năng huyện, sân vận động huyện, hồ bơi Nhà thiếu nhi huyện và hồ bơi Văn Hải. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị (quy định từ 02 - 04 công trình): Trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng có 03 công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị: Chợ mới Long Thành, Siêu thị Long Thành 1 (Vincom), trung tâm thương mại trong tòa nhà Long Thành Plaza của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop). Đạt 0,88/1,0 điểm.
1.5.2. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật (đạt 12,24/14,0 điểm)

1.5.2.1. Các tiêu chuẩn về giao thông: Đạt 5,0/6 điểm.
- Đầu mối giao thông (quy định là đầu mối giao thông vùng liên huyện hoặc vùng tỉnh): Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng có điều kiện phát triển cả giao thông đường bộ (Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51A, Quốc lộ 51B, tỉnh lộ 769) và đường thủy (có 02 tuyến đường thủy cấp I đi qua địa bàn huyện Long Thành là sông Đồng Nai và sông Thị Vải); ngoài ra Sân bay Quốc tế Long Thành có vị trí cận kề với đô thị về phía Đông Nam đang được trình Quốc hội phương án nghiên cứu khả thi, khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi về đường không cho đô thị. Thị trấn Long Thành mở rộng được đánh giá là đầu mối giao thông cấp vùng tỉnh và cấp Quốc gia trong tương lai. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (quy định từ 12 - 17%): Tổng diện tích đất giao thông đô thị là 133,54 ha, diện tích đất xây dựng đô thị là 638,68 ha. Tỷ lệ diện tích đất giao thông trên đất xây dựng đô thị là (133,54/638,68)*100%, đạt 20,91 %. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Mật độ đường giao thông (quy định từ 6 - 8 km/km²): Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông chính đô thị là 22,32 km (bao gồm cả các tuyến giao thông đối ngoại qua đô thị), tổng diện tích đất xây dựng đô thị là 638,68 ha. Mật độ đường chính trên diện tích đất xây dựng đô thị là 22,32 km/6,3868 km2, đạt 3,49 km/km2. Chưa đạt 0,0 /1,0 điểm.

- Diện tích đất giao thông tính trên dân số (quy định từ 7 - 9 m²/người): Diện tích đất giao thông là 133,54 ha; bình quân diện tích đất giao thông trên dân số đô thị là 1.335.408 m2/52.096 người, đạt 25,63 m2/người. Đạt 1,0 /1,0 điểm. 

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (quy định từ 3 - 5%): Trên địa bàn hiện có 02 tuyến xe buýt gồm tuyến Phà Cát Lái - thị trấn Long Thành và tuyến thành phố Biên Hòa - thị trấn Long Thành; ngoài ra còn có nhiều tuyến xe buýt trung chuyển qua đô thị như tuyến thành phố Biên Hòa - Nhơn Trạch, bến xe ngã 4 Vũng Tàu - huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu... nhìn chung các tuyến vận tải đáp ứng một phần nhu cầu hành khách công cộng trên địa bàn. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đánh giá đạt trên 10%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.2.2. Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng: Đạt 3,0/3,0 điểm.

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị (quy định từ 350 - 500 kwh/người/năm): Tổng sản lượng điện cho sinh hoạt là 26.709.902 KWh; tổng số dân trên địa bàn khu vực thị trấn mở rộng tính cả tạm trú quy đổi là 52.096 người; sản lượng điện năng tiêu thụ bình quân đầu người là 26.709.902/52.096 đạt 513 KWh/người/năm. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (quy định từ 90 - 95%): Các tuyến đường chính của đô thị, khu vực công cộng đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng, có 14/14 tuyến đường chính được chiếu sáng, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100,0%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (quy định từ 50 - 70%): Đạt tỷ lệ 70%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.2.3. Các tiêu chuẩn về  cấp nước: Đạt 2,42/3,0 điểm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (quy định từ 100 - 120 lít/người/ngàyđêm): Khu vực nội thị trấn Long Thành mở rộng hiện đạt 113,3 lít/người/ngày. Đạt 0,92/1,0 điểm.

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (quy định từ 90 - 95%): Tỷ lệ phủ kín mạng lưới cấp nước đến hộ dân khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt khoảng 70%, tuy nhiên tỷ lệ hộ dân sử dụng nước cấp từ nhà máy mới đạt khoảng 55%, do thói quen sử dụng nước ngầm của người dân trên địa bàn vẫn còn cao. Tỷ lệ các hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên toàn thị trấn mở rộng là 90,0%. Đạt 1,5/2,0 điểm.

1.5.2.4. Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông: Đạt 1,82/2,0 điểm.

- Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động) (quy định từ 15 - 20 số thuê bao internet/100 dân): Bình quân số thuê bao internet bao gồm cả cố định và di động là 8.536/52.096*100, đạt 16,4 thuê bao/100 dân. Đạt 0,82/1,0 điểm.
- Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (quy định từ 90 - 95%): Toàn bộ khu vực địa bàn thị trấn đều được phủ sóng di động của các hãng như Vietel, Mobiphone, Vinaphone…, đạt tỷ lệ phủ sóng 100% trên toàn bộ dân số trong thị trấn. Đạt 1,0/1,0 điểm.
1.5.3. Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường (đạt 13,29/14 điểm)

1.5.3.1. Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng: Đạt 2,75/3,0 điểm.

- Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị (quy định từ 3 - 3,5 km/km²): Tổng chiều dài hệ thống thoát nước chính trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng là 25,92 km; tổng diện tích đất xây dựng đô thị là 6,387 km2; mật độ đường cống thoát nước chính trên diện tích đất xây dựng đô thị là 25,92 km/6,387 km2 đạt 4,06 km/km2. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (quy định có giải pháp hoặc đang triển khai thực hiện): Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành đến năm 2030 có đề xuất các giải pháp thoát nước và khơi thông các kênh rạch tiêu thoát chính cho đô thị. Đạt 0,75/1,0 điểm.

1.5.3.2. Các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải: Đạt 4,88/5,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (quy định từ 70 - 85%): Hiện nay trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý đạt 97%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (quy định từ 15 - 25%): Hiện tại Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, nước thải đang sử dụng chung với hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục giao thông và đổ ra hệ thống sông, hồ và kênh rạch. Hiện tại nước thải khu vực đô thị đang được xử lý cục bộ do chưa xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, chủ yếu xử lý nước thải bằng hệ thống bể tự hoại. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 20%. Đạt 0,88/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (quy định từ 70 - 80%): Lượng rác thải sinh hoạt tại Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng được thu gom đạt tỷ lệ 98% tổng lượng rác thải. Đạt 1.0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (quy định từ 65 - 75%): Toàn bộ rác thải sinh hoạt thị trấn được thu gom đưa đi xử lý tại Khu liên hiệp xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp tại xã Bàu Cạn, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh đạt 98,0%. Đạt 1.0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (quy định từ 90 - 95%): Hiện tại chất thải rắn y tế trên địa bàn thị trấn và các xã được ký hợp đồng thu gom, xử lý với Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi, đạt tỷ lệ 100% khối lượng CTR y tế phát sinh đều được xử lý triệt để. Đạt 1.0/1,0 điểm.

1.5.3.3. Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ: Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Nhà tang lễ (quy định từ có dự án hoặc có trên 1 cơ sở): Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An tại xã Bình An, huyện Long Thành với quy mô 50 ha đã triển khai hoàn chỉnh giai đoạn 01 với quy mô 30 ha bao gồm 05 khu vực hành lễ và 06 lò hỏa táng đưa vào hoạt động từ nằm 2016. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (quy định từ 5 - 10%): Người dân địa bàn Long Thành sau khi mất một phần được đưa đi hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An; tỷ lệ hỏa táng có xu hướng tăng dần lên trong thời gian gần đây, hiện đạt trên 10%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.3.4. Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị (đạt 3,67/4,0)

- Đất cây xanh toàn đô thị (quy định từ 5 - 7 m²/người): Tổng diện tích cây xanh mặt nước toàn khu vực là 316.220 m2. Bình quân đất cây xanh đô thị trên dân số toàn đô thị là 316.220 m2/52.096 người, đạt 6,1 m2/người. Đạt 1,77/2,0 điểm.

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (quy định từ 4 - 5 m²/người): Diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị là 249.835 m2; bình quân diện tích cây xanh công cộng trong khu vực nội thị là 249.835/52.096 người, đạt 4,8 m2/người. Đạt 1,9/2,0 điểm.

1.5.4. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc cảnh quan đô thị (đạt 9,0/10 điểm)

1.5.4.1. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (quy định đã có quy chế hoặc có quy chế tối thiểu 02 năm, thực hiện tốt quy chế): Đạt 1,5/2,0 điểm.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Long Thành đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay UBND huyện Long Thành đang tiến hành lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và ban hành trong năm 2018.

1.5.4.2. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính (quy định từ 30 - 40%): Đạt 2,0/2,0 điểm

Trên địa bàn đô thị có nhiều tuyến phố đã được đầu tư cải tạo, chỉnh trang, là các tuyến giao thông chính như: Đường Lê Duẩn (QL 51A), đường Trường Chinh (QL 51B), Phạm Văn Đồng,... tỷ lệ tuyến phố văn minh trên tổng số đường chính là 12/14 đạt 85,7%. 

1.5.4.3. Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (quy định từ có dự án hoặc có trên 01 dự án đã cải tạo, chỉnh trang): Đạt 2,0/2,0 điểm.

Trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng hiện có khoảng 17 dự án phát triển đô thị, trong đó có 07 dự án đã hoàn thành gồm: Khu phố chợ và chợ mới Long Thành (diện tích 14,16 ha), Khu dân cư lâm trường (diện tích 1,10 ha), Khu tái định cư Kim Sơn (diện tích 2,4 ha), Khu dân cư công an huyện (diện tích 2,0 ha), Khu nhà ở mới của Công ty Khai thác cát Đồng Nai (diện tích 2,0 ha)... Ngoài ra còn có nhiều dự án đang triển khai như: Dự án Khu dân cư HTX Long Thành cũ (diện tích 49 ha), Dự án Khu dân cư Công ty Riverside (diện tích 43,0 ha), dự án Khu dân cư Lộc Thịnh (diện tích 77,28 ha), dự án Khu dân cư dọc đường N7 (diện tích 34,0 ha)... góp phần ổn định đời sống dân cư, tạo diện mạo mới văn minh, hiện đại cho đô thị.

1.5.4.4. Số lượng không gian công cộng của đô thị (quy định từ 02 - 04 khu): Đạt 2,0/2,0 điểm.

Trên địa bàn Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng có 08 không gian công cộng chính, phục vụ người dân trong khu vực là: Công viên 28 - 4, Công viên trung tâm văn hóa huyện, Hoa viên trung tâm hành chính huyện, Hoa viên chợ mới Long Thành, Nhà thiếu nhi huyện, Nhà thi đấu đa năng huyện, sân vận động huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện.

1.5.4.5. Công trình kiến trúc tiêu biểu (quy định có công trình cấp tỉnh hoặc công trình cấp Quốc gia): Đạt 1,5/2,0 điểm.

- Công trình kiến trúc tiêu biểu: Trên địa bàn khu vực thị trấn Long Thành mở rộng có 01 di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh là Đình Phước Lộc.

1.5.B. Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thị (đạt 12/12 điểm)
Theo quy định tại Bảng 5.B, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị: Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: Nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị đạt 12 điểm.
Tổng cộng đô thị Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt 93,91/100 điểm theo tiêu chí đô thị loại IV (bảng tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị kèm theo). 

- Tiêu chí 1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: 19,5/20,0 điểm;

- Tiêu chí 2. Quy mô dân số: 7,52/8,0 điểm;
- Tiêu chí 3. Mật độ dân số: 6,0/6,0 điểm;
- Tiêu chí 4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiêp: 6,0/6,0 điểm;
- Tiêu chí 5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị: 54,89/60,0 điểm.
Trong 05 tiêu chí gồm có 59 tiêu chuẩn chấm điểm. Trong đó: 

- Nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu của tiêu chuẩn quy định (đạt điểm 0) có 02/59 tiêu chuẩn, chiếm 3,39% bao gồm:

(1). Diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực nội thị (hiện trạng 13,4 m2 sàn/người; yêu cầu 26,5 - 29 m2 sàn/người);

(2). Mật độ đường chính khu vực nội thị (hiện trạng 3,49 km/km2; yêu cầu 6 - 8 km/km2);

- Nhóm tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu có 01/59 tiêu chuẩn, chiếm 1,7% bao gồm:

(1). Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Hiện đang lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, dự kiến ban hành trong năm 2018.
2. Nhận xét

Đối chiếu với 05 tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt 93,91/100 điểm, đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV (quy định đạt từ 75/100 điểm trở lên).
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như diện tích sàn nhà ở bình quân còn thấp, mật độ đường giao thông chính chưa đạt và một số các chỉ tiêu hiện mới đạt mức tối thiểu. Để khắc phục những tồn tại trên đây, trong những năm tới thị trấn sẽ tiếp tục tập trung cao cho phát triển kinh tế, chú trọng thu hút đầu tư, thu hút lao động và nguồn nhân lực, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, quản lý tốt xây dựng công trình kiến trúc đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng bằng việc thực hiện hiệu quả một số biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đảm bảo đạt mức tiêu chí cao nhất của đô thị loại IV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV được HĐND tỉnh xem xét, thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Long Thành hoàn thiện Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV, trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và quyết định công nhận loại đô thị. 

 2. Chỉ đạo UBND huyện Long Thành phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể đối với 02 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu và 01 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu để đạt tiêu chí quy định trong thời gian từ nay đến năm 2020, phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua./. 
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